
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 38 ngõ 1008 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

24/04/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TUỆ MINH

0109163891

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý du lịch 7911

2. Điều hành tua du lịch 7912

3. Xây dựng công trình đường bộ 4212

4. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

5. Xây dựng công trình điện 4221

6. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

7. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

8. Xây dựng công trình công ích khác 4229

9. Phá dỡ 4311

10. Chuẩn bị mặt bằng 4312

11. Xây dựng nhà để ở 4101

12. Xây dựng nhà không để ở 4102

13. Lắp đặt hệ thống điện 4321

14. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

15. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

16. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: hệ thống báo cháy, chữa cháy, hệ thống chống trộm, 
camera quan sát

4329

17. Bán buôn đồ uống 4633

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP 
CÔNG NGHỆ TUỆ MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUE MINH TECHNOLOGY SOLUTION 
AND INVEST JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: TUE MINH.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0946899368
Email: info@tueminh.org tueminh.org

Fax:
Website:
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18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

4649(Chính)

19. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, phụ tùng ngành công nghiệp, 
thiết bị điện, thiết bị cơ điện lạnh, thiết bị phòng cháy chữa 
cháy, thiết bị chống trộm, thiết bị camera quan sát, thiết bị máy 
thu nạp năng lượng mặt trời

4659

21. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

23. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

24. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật Thương mại 2005)

8299

26. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

27. Lập trình máy vi tính 6201

28. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

29. Xuất bản phần mềm
(trừ xuất bản phẩm)

5820

30. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209

31. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng(chỉ 
hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho 
phép);

6311

32. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

33. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020

34. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy máy tính

8559

35. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

36. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

37. Bốc xếp hàng hóa 5224
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

38. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

39. Khai thác gỗ 0220

40. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

41. Khai thác thuỷ sản biển 0311

42. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

43. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

44. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

45. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

46. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

47. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

48. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ máy móc, phụ tùng ngành công nghiệp, thiết bị 
điện, thiết bị cơ điện lạnh, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết 
bị chống trộm, thiết bị camera quan sát, thiết bị máy thu nạp 
năng lượng mặt trời

4773

49. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:- Dịch vụ tư vấn kiến trúc - Thiết kế máy móc và thiết 
bị - Thiết kế kỹ thuật cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân 
dụng.

7110

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HÀ NAM 
TUYẾN

Tổ 48 Vĩnh Hưng, 
Phường Vĩnh 
Hưng, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

450.000 4.500.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 450.000 4.500.000.000 45,000

0380770054
25

2 LÊ ĐÌNH MẬU P208 VT 40 TT 
Bưu Điện Ngõ 84 
Giảng Võ, 
Phường Ngọc 
Khánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

170.000 1.700.000.000 17,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 170.000 1.700.000.000 17,000

0380720000
71
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3 LÊ MINH 
THỰC

Số 185 Láng 
Thượng, Phường 
Láng Thượng, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

210.000 2.100.000.000 21,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 210.000 2.100.000.000 21,000

0380850084
16

4 TRẦN NAM 
TRUNG

Số 42-A23 TTQĐ 
Bắc NT, Phường 
Nghĩa Tân, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

170.000 1.700.000.000 17,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 170.000 1.700.000.000 17,000

013501074

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038085008416
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 185 Láng Thượng, Phường Láng Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 185 Láng Thượng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ MINH THỰC Nam

05/05/1985 Kinh Việt Nam

18/08/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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